
KHOA CƠ KHÍ
  BAN GDTH

KẾ HOẠCH THỰC TẬP KỸ THUẬT(MSMH:200064) CỦA LỚP CK12KSTN
HỌC KỲ I -  NĂM HỌC: 2015-2016

Kính gởi: . . .  . . . . . . 

Đợt thực tập của CK12KSTN dự kiến  74SV sẽ được chia làm 5 tổ và lần lượt qua 6 phần học 
như bảng sau.

Hàng tuần SV sẽ học vào Thứ Tư,  từ tiết 8(13h15) đến hết tiết 12 (17h30)

Từ
ngày

Đến
ngày Môn học (xưởng)

Nguội
T. Nguyễn
Văn Phẩm

(MSCB:
000481)

Tiện
T. Dư Văn

Rê
(MSCB:
001590)

Phay
T.Trần Ngọc

Hải
(MSCB: 
001062)

Tiện CNC
T.Bùi Anh

Quốc
(MSCB:
002643)

Phay CNC
T.Tôn Kiên

Quấy
(MSCB:
003087)

EDM - CNC
T.Huỳnh

Cảnh Thành
(MSCB:
002865)

19/08 26/08 TN-1 TN-2 TN-3 TN-4 TN-5
09/09 16/09 TN-3 TN-1 TN-2 TN-4 TN-5
23/09 30/09 TN-2 TN-3 TN-1 TN-5 TN-4
07/10 14/10 TN-4 TN-5 TN-1 TN-2 TN-3
21/10 28/10 TN-4 TN-5 TN-3 TN-1 TN-2
04/11 11/11 TN-5 TN-4 TN-2 TN-3 TN-1

CHÚ Ý: 
         Sinh viên tự học trước phần kỹ thuật học của những phần thực hành, xem đề cương và viêt tiêu 
luận trên website của Ban GDTH: 

http://bangdth.zohosites.com/
                      http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/ 

Bài tiểu luận nộp vào ngày: 18/11/2015. từ 14h00 đến 15h00.
Địa điểm: Văn phòng Ban GDTH (P.103-C1) Thầy Rê hoặc Thầy Nhật.                           
                                                                             BK, ngày 11 tháng 07 năm 2015
                                                                                      BAN GDTH CƠ KHÍ

   

     DƯ VĂN RÊ

Chú ý:
Sinh viên phải thực hiện tất cả các quy định an toàn trước khi vào xưởng thực tập:
+ Mặc trang phục bảo hộ lao động theo đúng quy định.
+ Mang Giày.

http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/
http://www4.hcmut.edu.vn/~practic_training/


DANH SÁCH THỰC TẬP KỸ THUẬT CK12KSTN 
TỔ NT-1 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 21200066 Lưu Tuấn          Anh        

2 21200183 Kiều Vĩnh         Bảo        

3 21200417 Chế Hữu           Cường     

4 21200575 Phạm Hoài         Duy        

5 21200578 Phạm Nguyễn Quang Duy        

6 21200584 Trần Thế          Duy        

7 21200689 Cao Tấn           Đạt        

8 21204776 Lê Xuân           Đạt        

9 21200736 Phạm Tiến         Đạt        

10 21200738 Phạm Võ Thành     Đạt        

11 21300832 Huỳnh Hải         Đăng       

12 21200813 Nguyễn Đắc        Đúng       

13 21200827 Hồ Ngọc           Đức        

14 21200817 Nguyễn Văn        Được       

                                                                                                                                

 Giáo viên Ký tên  

DANH SÁCH THỰC TẬP KỸ THUẬT CK12KSTN 
TỔ NT-2 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 21200876 Nguyễn Long Trường Giang      

2 21201210 Nguyễn Cảnh       Hoàng      

3 21201449 Nguyễn Đức        Hùng       

4 21201348 Huỳnh Thanh       Huy        

5 21201354 Lương Minh        Huy        

6 21101396 Trương Văn        Huy        

7 21201441 Đào Nguyễn Nhật   Huỳnh      

8 21201503 Nguyễn Phước      Hưng       

9 21201779 Nguyễn BáHoàng Anh Kiệt       

10 21201784 Nguyễn Tuấn       Kiệt       

11 21101730 Trần Tuấn         Kiệt       

12 21201871 Phạm Quí          Li         

13 21201913 Nguyễn Việt       Linh       

14 21201914 Nguyễn Xuân       Linh       

15 21101888 Đặng Phi          Long       
                                                                                                                              

 Giáo viên Ký tên  



DANH SÁCH THỰC TẬP KỸ THUẬT CK12KSTN 
TỔ NT-3 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 21101916 Nguyễn Văn        Long       

2 21201994 Võ Thanh          Long       

3 21202010 Nguyễn Hữu        Lộc        

4 21202039 Đinh Hoàng        Luân       

5 21202072 Lê Phúc           Lương      

6 21202166 Phan Lê Quang     Minh       

7 21202221 Bùi Công          Nam        

8 21202251 Nguyễn Dương      Nam        

9 21202269 Nguyễn Tất        Nam        

10 21202497 Thái Hoàng        Nhã        

11 21202561 Lê Minh           Nhật       

12 21202684 Nguyễn Thành      Phát       

13 21202693 Thái Trần Minh    Phát       

14 21202882 Đặng Minh         Phước      

15 21202888 Lê Văn            Phước      

                                                                                                                                

 Giáo viên Ký tên  

DANH SÁCH THỰC TẬP KỸ THUẬT CK12KSTN 
TỔ NT-4 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 21202850 Nguyễn Anh        Phương   

2 21202941 Nguyễn Minh       Quang      

3 21202958 Trần Hữu          Quang      

4 21203064 Trương Cao        Quý        

5 21203090 Đoàn Việt         Sang       

6 21203119 Nguyễn Văn        Sáng       

7 21203120 Phạm Minh         Sáng       

8 21203111 Nguyễn Ngọc       Sanh       

9 21103101 Ngô Hùng          Tấn        

10 21203584 Nguyễn Quang      Thiện      

11 21203612 Đỗ Ngọc           Thịnh      

12 21103568 Nguyễn Ngọc       Tiên       

13 21204047 Nguyễn Cao        Trí        

14 21103823 Vũ Minh           Trí        

15 21204136 Ngô Bảo           Trung      
                                                                                                                              

 Giáo viên Ký tên 



DANH SÁCH THỰC TẬP KỸ THUẬT CK12KSTN 
TỔ NT-5 (kỳ 1 năm 2015-2016)

TT MSSV Họ và Tên SV điểm danh Điểm Ghi chú

1 21204149 Nguyễn Thành      Trung      

2 21204177 Trần Văn          Truyền     

3 21204194 Phạm Văn          Trương    

4 21204356 Lê Anh            Tú         

5 21204365 Nguyễn HoàngNguyên Tú         

6 21204373 Phạm Văn          Tú         

7 21204377 Trần Minh         Tú         

8 21003756 Lê Minh           Tuấn       

9 21204461 Nguyễn Phú        Văn        

10 21204464 Võ Anh            Văn        

11 21204526 Hứa Hữu           Vinh       

12 21204600 Huỳnh Anh         Vũ         

13 21204656 Dương Bảo         Vương     

14 21204662 Lê Minh           Vương     

15 21204666 Nguyễn Minh       Vương     
                                                                                                                              

 Giáo viên Ký tên 


